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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH PHẦN MỀM ỨNG DỤNG “HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ THU, SỔ THẺ BHXH, BHYT” (SMS 5.0)
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin BHXH Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Phần mềm ứng dụng “Hệ thống thông tin Quản lý thu, sổ thẻ BHXH, BHYT” (được viết tắt là SMS 5.0) để triển khai thực hiện thống nhất trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Điều 2. SMS 5.0 là một phân hệ trong hệ thống chương trình phần mềm ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; được kết nối với các chương trình phần mềm khác của Ngành; Phần mềm SMS 5.0 được điều chỉnh từ phiên bản Phần mềm SMS 4.0 và được bổ sung thêm các nội dung nêu trong phụ lục kèm theo quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Lưu: VT, TT-TT.
	KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Đỗ Văn Sinh


 
PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 561/QĐ-BHXH ngày 07/4/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)
CÁC CHỨC NĂNG BỔ SUNG TRONG PHẦN MỀM “HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ THU, SỔ THẺ BHXH, BHYT” (SMS VER 5.0)
1. Tỷ lệ đóng BH thất nghiệp.
2. Quản lý quá trình tham gia BH thất nghiệp từ nơi khác chuyển đến.
3. Quản lý phát sinh tăng mới tham gia BH thất nghiệp theo hệ số.
4. Quản lý phát sinh tăng mới tham gia BH thất nghiệp theo mức lương.
5. Quản lý phát sinh điều chỉnh mức đóng tham gia BH thất nghiệp theo hệ số.
6. Quản lý phát sinh điều chỉnh mức đóng tham gia BH thất nghiệp theo mức lương.
7. Quản lý giảm tham gia BH thất nghiệp theo hệ số.
8. Quản lý giảm tham gia BH thất nghiệp theo mức lương.
9. Điều chỉnh mức lương trần tham gia BH thất nghiệp.
10. Công cụ giảm toàn bộ tham gia BH thất nghiệp theo hệ số
11. Công cụ giảm toàn bộ tham gia BH thất nghiệp theo mức lương.
12. Quản lý kết chuyển số phải thu BH thất nghiệp.
13. Công cụ tạo lại số phải thu BH thất nghiệp.
14. Công cụ Import phát sinh tham gia BH thất nghiệp theo hệ số.
15. Công cụ Import phát sinh tham gia BH thất nghiệp theo mức lương.
16. Công cụ Export phát sinh tham gia BH thất nghiệp theo hệ số
17. Công cụ Export phát sinh tham gia BH thất nghiệp theo mức lương
18. Công cụ Import quá trình tham gia BH thất nghiệp từ nơi khác chuyển đến.
19. Danh sách tham gia BH thất nghiệp.
20. Công cụ kiểm tra sổ lao động, tổng quỹ lương tham gia BH thất nghiệp.
21. Xem quá trình tham gia BH thất nghiệp.
22. Xác nhận quá trình chi trả giải quyết chế độ thất nghiệp.
23. Tích hợp phát sinh tăng mới cùng tham gia BHXH và BH thất nghiệp theo hệ số.
24. Tích hợp phát sinh tăng mới cùng tham gia BHXH và BH thất nghiệp theo mức lương.
25. Tích hợp phát sinh điều chỉnh mức đóng và thời gian cùng tham gia BHXH và BH thất nghiệp theo hệ số.
26. Tích hợp phát sinh điều chỉnh mức đóng và thời gian cùng tham gia BHXH và BH thất nghiệp theo mức lương.
27. Tích hợp giảm tham gia BHXH và BH thất nghiệp theo hệ số
28. Tích hợp giảm tham gia BHXH và BH thất nghiệp theo mức lương.
29. Tích hợp phát sinh giảm toàn bộ tham gia BHXH và BH thất nghiệp theo hệ số.
30. Tích hợp phát sinh giảm toàn bộ tham gia BHXH và BH thất nghiệp theo mức lương.
31. In mẫu tham gia bảo hiểm mẫu 02TBH, 03TBH.
32. Phân bổ tiền đóng BHYT, Lãi, BHXH, BH thất nghiệp.
33. Tính lãi chậm nộp BHXH, BH thất nghiệp.
34. Sổ chi tiết lãi.
35. Sổ chi tiết thu BHYT.
36. Sổ chi tiết thu BHXH.
37. Sổ chi tiết thu BH thất nghiệp.
38. Thông báo tháng – 08TBH.
39. Thông báo nợ.
40. Tổng hợp thu quận, huyện.
41. Khóa sổ BH thất nghiệp.
42. Thống kê lao động tham gia BH thất nghiệp.
43. Tổng hợp báo cáo thu quý.
44. Tổng hợp báo cáo 10-TBH lãi chậm nộp.
45. Tổng hợp báo cáo 10-TBH tạm ứng 2%.
46. Tổng hợp báo cáo 10-TBH thu BHYT
47. Tổng hợp báo cáo 10-TBH thu BHXH.
48. Tổng hợp báo cáo 10-TBH thu BH thất nghiệp.
49. Tổng hợp báo cáo 10-TBH tổng hợp chung
50. Tổng hợp báo cáo 11-TBH lãi chậm nộp.
51. Tổng hợp báo cáo 11-TBH tạm ứng 2%.
52. Tổng hợp báo cáo 11-TBH thu BHYT
53. Tổng hợp báo cáo 11-TBH thu BHXH.
54. Tổng hợp báo cáo 11-TBH thu BH thất nghiệp.
55. Tổng hợp báo cáo 11-TBH tổng hợp chung.
56. Tình hình quyết toán.
57. Tình hình thanh toán.
58. In tờ rời quá trình đóng BH thất nghiệp hàng năm.
59. In tờ rời chốt sổ, bảo lưu quá trình đóng BH thất nghiệp.
